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1 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU010037 1 TVNK1 TVNK1 TO 5.75 1 VA 6.5 1 NK1 6.63 1 0.5 0 0 18.88
2 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU027691 2 TVNK1 TVNK1 TO 4 1 VA 5.25 1 NK1 6.88 1 1 0 0 16.13
3 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU011344 3 TVNK1 TVNK1 TO 3.25 1 VA 5.25 1 NK1 7 1 1 0 0 15.5
4 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU012359 3 TVNK1 TVNK1 TO 3.5 1 VA 4.5 1 NK1 7.5 1 1 0 0 15.5
5 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU021289 5 TVNK1 TVNK1 TO 1.5 1 VA 6.25 1 NK1 7.63 1 1 0 0 15.38
6 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU003653 6 TVNK1 TVNK1 TO 3.5 1 VA 4 1 NK1 7.63 1 1 0 0 15.13
7 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU014427 7 TVNK1 TVNK1 TO 2.5 1 VA 5 1 NK1 6.38 1 1 0 0 13.88
8 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU001913 1 TVA TVA TO 6.5 1 VA 6.25 1 N1 3.25 1 1 0 0 16
9 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU011632 2 TVA TVA TO 5.25 1 VA 5 1 N1 4.75 1 1.5 0 0 15

10 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU014927 2 TVA TVA TO 6 1 VA 5.5 1 N1 3.5 1 1 0 0 15
11 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU004872 4 TVSI TVA TO 5 1 VA 5.25 1 SI 4.5 1 1 0 0 14.75
12 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU005546 5 TVA TVA TO 1.5 1 VA 7 1 N1 4 1 1 0 0 12.5
13 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU010583 6 TVA TVA TO 4.5 1 VA 5 1 N1 2.75 1 0.5 0 0 12.25
14 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU006322 7 TVA TVA TO 2.25 1 VA 5 1 N1 3.5 1 1.5 0 0 10.75
15 C140211 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU027261 1 TLIHO TLIHO TO 4.25 1 LI 6 1 HO 5.5 1 1.5 0 0 15.75
16 C140211 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU014429 2 TLIHO TLIHO TO 2.5 1 LI 4.5 1 HO 5.75 1 1 0 0 12.75
17 C140219 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU021289 1 VDA VSD VA 6.25 1 DI 7.5 1 N1 2.5 1 1 0 0 16.25
18 C140219 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU014927 2 VDA VSD VA 5.5 1 DI 6 1 N1 3.5 1 1 0 0 15
19 C140231 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU011632 1 TVA TVA TO 5.25 1 VA 5 1 N1 4.75 1 1.5 0 0 15
20 C140231 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU014927 1 TVA TVA TO 6 1 VA 5.5 1 N1 3.5 1 1 0 0 15
21 C140231 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU005546 3 TVA TVA TO 1.5 1 VA 7 1 N1 4 1 1 0 0 12.5
22 C340301 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU021567 1 TVLI TVA TO 4 1 VA 5.5 1 LI 5.75 1 0.5 0 0 15.25
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